
Bộ Ngoại giao

Thái 
Lan/Lào Nga ý Trung

Tây 
Ban 
Nha

Ba 
Lan Hung Slovakia

/Séc Yêu cầu

nam nam/
nữ nữ nam nam

/nữ nữ nam nam/
nữ nữ nam nam/

nữ
nam/
nữ nam nam/

nữ
nam/
nữ

nam/
nữ nam nam nam nam nam nam nam/nữ nữ

1 Quan hệ Quốc tế 39 8 4 3 5 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 16 19 4 Tốt nghiệp Đại học, Ngoại ngữ C

2 Kinh tế quốc tế 12 6 1 1 1 1 1 1 10 1 1 Tốt nghiệp Đại học,  Ngoại ngữ C

3 Luật Quốc tế 14 4 8 1 1 5 8 1 Tốt nghiệp Đại học,  Ngoại ngữ C

4 Nội luật 3 1 2 1 2 0 Tốt nghiệp Đại học, Anh C

5 Văn hoá đối ngoại 3 3 3 0 0 Tốt nghiệp Đại học, Anh C

6 Báo chí đối ngoại 8 3 1 1 1 2 4 1 3 Tốt nghiệp Đại học,  Ngoại ngữ C

7 Thư viện viên 1 1 1 0 0 Tốt nghiệp Đại học, Anh B

8 Lưu trữ viên 2 1 1 0 2 0 Tốt nghiệp Đại học, Anh B/Pháp B

9 Kế toán viên 6 4 2 4 0 2 Đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính kế 
toán, Anh B

10 Kỹ sư điện tử viễn thông 1 1 1 0 0 Ưu tiên có kinh nghiệm về thông tin vệ tinh,Anh 
B

11 Kỹ sư Công nghệ Thông tin 7 7 0 7 0

Kỹ sư hệ thống và Kỹ sư lập trình. Đại học 
chuyên ngành công nghệ thông tin. Ưu tiên có 
kinh nghiệm phân tích, thiết kế và quản trị hệ 

thống, Anh B

12 Kỹ thuật viên Trung tâm  tin 
học 6 6 0 6 0 Trung cấp kỹ thuật trở lên, Anh B

13 Giảng viên 11 3 6 2 3 6 2 Ưu tiên Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ, Anh C

Tổng 113 34 36 10 2 6 0 2 1 3 1 1 2 1 2 3 1 3 2 1 1 1 48 52 13

Chuyên ngành Khơ me

Phụ lục Danh sách tuyển dụng các chuyên ngành trong đợt thi đại trà năm 2008

Ghi chú: Một số ngoại ngữ địa phương như Ba Lan, Tây Ban Nha, Hungari và Slovakia có thể thi Quan hệ quốc tế hoặc Kinh tế quốc tế
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